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THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển vòng 2  

kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thọ Xuân                             

 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 13/5/2024 của Ủy ban nhân 

dân huyện Thọ Xuân về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo; 

Phương án số 1948/PA-UBND ngày 12/6/2024 của Ủy ban nhân dân huyện về 

việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thọ Xuân; Quyết 

định số 3905/QĐ-UBND ngày 16/7/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

Thọ Xuân về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự 

kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thọ Xuân. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thọ 

Xuân thông báo, triệu tập các thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức 

ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thọ Xuân, nội dung như sau: 

1. Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển vòng 2  

          Tổng số là 267 thí sinh, trong đó:  

a) Vị trí giáo viên mầm non: 119 thí sinh; 

b) Vị trí giáo viên văn hóa tiểu học: 59 thí sinh;  

c) Vị trí giáo viên trung học cơ sở: 89 thí sinh, cụ thể các bộ môn: 

+ Giáo viên trung học cơ sở bộ môn Ngữ văn: 39 thí sinh;  

+ Giáo viên trung học cơ sở bộ môn Toán học: 42 thí sinh;  

+ Giáo viên trung học cơ sở bộ môn Hóa học: 08 thí sinh. 

(Có danh sách kèm theo) 

2. Nội dung triệu tập thí sinh dự tuyển vòng 2  

2.1. Thí sinh dự Khai mạc kỳ tuyển dụng viên chức  

- Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, thứ Ba, ngày 23/7/2024. 

- Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị huyện Thọ Xuân. 

- Nội dung khai mạc kỳ tuyển dụng: Công bố các quyết định về thành lập 

Hội đồng, Ban giám sát, Ban kiểm tra sát hạch; thí sinh nghe phổ biến kế hoạch tổ 

chức kiểm tra sát hạch, thời gian, địa điểm, hình thức kiểm tra sát hạch, học nội 

quy; xem số báo danh, sơ đồ vị trí các phòng kiểm tra sát hạch và các nội dung 

theo quy định.   



 

2.2. Thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra sát hạch  

           - Thời gian: Tổ chức vào thứ Tư, ngày 24/7/2024, cụ thể:  

+ Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút (thí sinh có mặt trước 15 phút).  

+ Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút (thí sinh có mặt trước 15 phút).  

-  Địa điểm tổ chức kiểm tra sát hạch: Trường Trung học cơ sở Lê Thánh 

Tông; địa chỉ: Khu phố 5, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân. 

2.3. Yêu cầu thí sinh khi đến dự kiểm tra sát hạch  

- Thí sinh đến dự kiểm tra sát hạch theo lịch/phòng. 

- Thí sinh đem theo chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân 

để xác minh thông tin cá nhân.  

  Thông báo này được đăng trên trang thông tin điện tử huyện Thọ Xuân 

(thoxuan.vn), niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân 

huyện Thọ Xuân; gửi các trường học trên địa bàn huyện; Phòng Giáo dục và 

Đào tạo Thọ Xuân và gửi trực tiếp đến thí sinh theo địa chỉ thí sinh đã ghi trên 

phong bì thư.  

 Lưu ý: Thí sinh kiểm tra thông tin cá nhân trong danh sách, trường hợp nếu có sai 

sót thông tin cá nhân thì báo với Hội đồng tuyển dụng (qua ông Hà Sỹ Tiến, chuyên 

viên phòng Giáo dục và Đào tạo - Thư ký Hội đồng) để bổ sung theo quy định (thời giai 

sau khi kết thúc khai mạc kỳ tuyển dụng (chiều thứ Ba, ngày 23/7/2024). 

  Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thọ Xuân 

thông báo để thí sinh được biết và tham dự đúng thời gian quy định./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ Thanh Hóa (báo cáo); 

- Thường trực Huyện ủy (báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT.UBND huyện (báo cáo): 

- Trung tâm VH, TT, TT&DL huyện (đưa tin); 

   -  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (niêm yết);  

  - Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 (thực hiện);  

  - Lưu: VT, HĐTD. 

 TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG  

        CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

               Nguyễn Xuân Hải 
 

 

                         



 

DANH SÁCH TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM DỰ VÒNG 2 

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THỌ XUÂN  
(Kèm theo Thông báo  số        /TB-HĐTD  ngày        /7/2024 của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Thọ Xuân) 
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ngành đào 

tạo 

1 2   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I 
Vị trí dự tuyển  

giáo viên mầm non 
                    

1 Trịnh Thị Vân Anh 16/5/1995 Kinh Nữ TT Lam Sơn, Thọ Xuân Cao đẳng 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

2 Lê Thị Phương Anh 01/01/1998 Kinh Nữ Xuân Hồng, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

3 Lê Minh Anh 27/10/2001 Kinh Nữ Trường Xuân, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

4 Lê Thị Phương Anh 10/10/1996 Kinh Nữ Thọ Bình, Triệu Sơn Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

5 Trịnh Thị Ngọc Ánh 27/6/2002 Kinh Nữ Xuân Hồng, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

6 Lê Thị Minh Ánh 16/12/2003 Kinh Nữ Thọ Hải, Thọ Xuân Cao đẳng 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

7 Lê Thị Ban 20/3/1995 Kinh Nữ Định Thành, Yên Định Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

8 Nguyễn Thị Bình 15/5/1984 Kinh Nữ Yên Thái, Yên Định Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không 

Con thương 

binh   

9 Lê Thị Bình 20/5/1995 Kinh Nữ Bắc Lương, Thọ Xuân Cao đẳng 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

10 Lê Thị Kim Chi 14/5/1998 Kinh Nữ Thọ Thanh, Thường Xuân Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   
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11 Đỗ Thị Đào 19/4/1997 Kinh Nữ Xuân Lập, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

12 An Thị  Dung 15/02/1993 Kinh Nữ Xuân Thiên, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

13 Vi Thị Dung 26/12/1997 Thái Nữ Xuân Cao, Thường Xuân Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không 

Người dân 

tộc thiểu số   

14 Trần Thị  Dung 10/4/1986 Kinh Nữ Thuận Minh, Thọ Xuân Cao đẳng 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không 

Con thương 

binh   

15 Hà Thị Dung 10/6/1994 Kinh Nữ Xuân Lai, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

16 Trịnh Thùy Dương 13/4/2000 Kinh Nữ Xuân Minh, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

17 Lê Thị Dương 15/11/1995 Kinh Nữ Xuân Hưng, Thọ Xuân Cao đẳng 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

18 Bùi Thị Duyên 06/06/1986 Mường Nữ Thạch Tượng, Thạch Thành Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không 

Người dân 

tộc thiểu số   

19 Trung Thị Duyên 28/01/1998 Kinh Nữ Hoằng Sơn, Hoằng Hóa Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

20 Đỗ Thị Hương  Giang 29/12/1997 Kinh Nữ Xuân Lập, Thọ Xuân Cao đẳng 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

21 Bùi Thị Giang 18/6/1993 Mường Nữ Xuân Phú, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không 

Người dân 

tộc thiểu số   

22 Trần Thị Giang 17/5/1993 Kinh Nữ Thọ Lập, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

23 Nguyễn Thị Thu Hằng 02/10/2001 Kinh Nữ Thọ Xương, Thọ Xuân Cao đẳng 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   
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24 Trịnh Thị  Hằng 20/4/2000 Kinh Nữ Xuân Trường, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

25 Bùi Thị Hạnh 28/11/1992 Kinh Nữ TT Lam Sơn, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

26 Lê Thị Hiền 08/8/1998 Kinh Nữ Tây Hồ, Thọ Xuân Cao đẳng 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

27 Nguyễn Thị Thu Hiền 28/02/1994 Kinh Nữ Thiệu Thành, Thiệu Hóa Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

28 Phạm Thị Hiền 28/12/1996 Kinh Nữ Nam Giang, Thọ Xuân Cao đẳng 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

29 Đỗ Thị Hoa 22/8/1990 Kinh Nữ Xuân Hòa, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

30 Phạm Thị Hòa 27/6/1985 Kinh Nữ Thọ Xương, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

31 Trịnh Thị Hoài 08/8/2002 Kinh Nữ Thuận Minh, Thọ Xuân Cao đẳng 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

32 Trịnh Thị Hoài 16/6/1993 Kinh Nữ Phú Xuân, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

33 Trịnh Thị Hoài 23/01/1999 Kinh Nữ Xuân Lai, Thọ Xuân Cao đẳng 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

34 Lê Thị  Hoan 13/4/1996 Kinh Nữ TT Sao Vàng, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

35 Lê Thị Hồng 01/02/1994 Kinh Nữ Bắc Lương, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

36 Lê Thị Huệ 08/6/1991 Kinh Nữ Bắc Lương, Thọ Xuân Cao đẳng 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   
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37 Lê Thị Huệ 19/01/1996 Kinh Nữ Thọ Lộc, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

38 Vũ Thị Hương 21/7/2000 Kinh Nữ Xuân Thiên, Thọ Xuân Cao đẳng 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

39 Trần Thị Hương 05/3/1987 Kinh Nữ Xuân Lập, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

40 Nguyễn Thị Hương 30/12/1995 Kinh Nữ TT Lam Sơn, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

41 Đỗ Thị Hương 21/4/1989 Kinh Nữ Xuân Lập, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

42 Phạm Thị Thương Hương 25/01/2001 Kinh Nữ Thọ Vực, Triệu Sơn Cao đẳng 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

43 Nguyễn Thị Hương 09/12/1998 Thái Nữ Tân Thành, Thường Xuân Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không 

Người dân 

tộc thiểu số   

44 Lê Thị Mai Hương 31/5/1996 Kinh Nữ Thọ Hải, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

45 Ngô Thị  Hường 16/9/1997 Kinh Nữ TT Thiệu Hóa, Thiệu Hóa Cao đẳng 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

46 Lê Thị Hường 21/02/1982 Kinh Nữ Xuân Dương, Thường Xuân Cao đẳng 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

47 Lê Ngọc Huyền 07/10/1999 Kinh Nữ Thọ Thanh, Thường Xuân Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

48 Lê Thị Huyền 12/9/1995 Kinh Nữ Phú Xuân, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

49 Lê Khánh Huyền 01/3/1997 Kinh Nữ Điền Lư, Bá Thước Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   
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50 Vũ Thị Huyền 27/8/1999 Kinh Nữ Thọ Lộc, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

51 Lê Thị Huyền 15/10/1994 Kinh Nữ Xuân Cao, Thường Xuân Cao đẳng 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

52 Nguyễn Thị Lam 10/4/1995 Kinh Nữ Thọ Lập, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

53 Lê Thị Cẩm Lệ 06/04/1991 Kinh Nữ Xuân Sinh, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

54 Hà Thị Liên 02/8/1988 Nùng Nữ Hữu Lũng , Lạng Sơn Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không 

Người dân 

tộc thiểu số   

55 Lê Thị Linh 18/6/1998 Kinh Nữ Thọ Lâm, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

56 Hà Thị Linh 04/01/1997 Kinh Nữ Ngọc Phụng, Thường Xuân Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

57 Lê Thị Linh 15/5/1995 Kinh Nữ Yên Hùng, Yên Định Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

58 Bùi Thị Linh 10/3/2000 Mường Nữ Cẩm Quý, Cẩm Thủy Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không 

Người dân 

tộc thiểu số   

59 Mai Thị Linh 02/01/2002 Kinh Nữ Ninh Khang, Vĩnh Lộc Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

60 Lương Thị Mỹ Linh 25/9/1998 Thái Nữ Cán Khê, Như Thanh Cao đẳng 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không 

Người dân 

tộc thiểu số 
  

61 Hà Thảo Linh 23/9/2002 Thái Nữ Thanh Phong, Như Xuân Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không 

Người dân 

tộc thiểu số 
  



 

TT Họ và tên 
Ngày 

tháng 

năm sinh 

Dân 

tộc 

Giới 

tính 

Quê quán 

 (xã, thị trấn; huyện) 

Trình độ chuyên môn 
Vị trí đăng 

ký dự tuyển 

dụng 

Đối tượng  

ưu tiên  

xét tuyển 

Đối tượng 

cộng điểm 

ưu tiên 

trong xét 

tuyển 

Ghi 

chú 
Trình độ 

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

1 2   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

62 Nguyễn Thị Loan 09/9/1988 Kinh Nữ Vĩnh Long, Vĩnh Lộc Cao đẳng 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

63 Lang Thị Lượng 27/3/2001 Thái Nữ Yên Nhân, Thường Xuân Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không 

Người dân 

tộc thiểu số   

64 Hoàng Thị Lý 21/6/1989 Kinh Nữ Các Sơn, Thị xã Nghi Sơn Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

65 Lê Thị Mai 30/7/1999 Kinh Nữ Xuân Hồng, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

66 Hoàng Thị Mai 19/6/1989 Kinh Nữ TT Thọ Xuân, Thọ Xuân Cao đẳng 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

67 Hồ Thị  Muồn 01/5/1996 
Bru Vân 

Kiều Nữ Mò ó, Đak rông, Quảng Trị Cao đẳng 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không 

Người dân 

tộc thiểu số   

68 Lê Thị Nga 25/10/2000 Kinh Nữ Xuân Hồng, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

69 Lê Thị Nga 20/11/2001 Kinh Nữ Xuân Dương, Thường Xuân Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

70 Lê Thị Phương Nga 18/01/2001 Kinh Nữ Thọ Lâm, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

71 Lê Thị Ngà 30/7/1998 Kinh Nữ Tây Hồ, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

72 Từ Thị Ngãi 04/01/1990 Kinh Nữ Hoằng Đại, TP Thanh Hóa Cao đẳng 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không 

Con thương 

binh   

73 Lương Thị Ngân 20/8/2001 Kinh Nữ Thọ Lâm, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

74 Lê Thị Bích Ngọc 05/3/1994 Kinh Nữ Xuân Hòa, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   



 

TT Họ và tên 
Ngày 

tháng 

năm sinh 

Dân 

tộc 

Giới 

tính 

Quê quán 
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tạo 

1 2   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

75 Nguyễn Thị Nhung 03/9/1990 Kinh Nữ Xuân Giang, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

76 Đỗ Hồng  Nhung 21/4/1999 Kinh Nữ Trường Xuân, Thọ Xuân Cao đẳng 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

77 Trịnh Thị Nhung 20/5/1984 Kinh Nữ Phú Xuân, Thọ Xuân Cao đẳng 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

78 Nguyễn Vân Oanh 31/3/1998 Kinh Nữ Trường Xuân, Thọ Xuân Cao đẳng 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

79 Lê Thị Oanh 01/6/2002 Kinh Nữ Thọ Lộc, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

80 Ngô Thị  Phương 21/9/1995 Mường Nữ Xuân Phú, Thọ Xuân Cao đẳng 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không 

Người dân 

tộc thiểu số   

81 Lương Thị Phương 11/01/1999 Thái Nữ Luận Thành, Thường Xuân Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không 

Người dân 

tộc thiểu số   

82 Lê Thị Lan Phương 02/12/1983 Kinh Nữ Bắc Lương, Thọ Xuân Cao đẳng 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

83 Trần Thị Phượng 10/11/1994 Kinh Nữ Xuân Minh, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

84 Lê Thị Quỳnh 11/01/1997 Kinh Nữ Xuân Dương, Thường Xuân Cao đẳng 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

85 Lê Thị Quỳnh 18/9/1996 Kinh Nữ Xuân Hồng, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

86 Nguyễn Thị Quỳnh 19/5/1997 Kinh Nữ Luận Thành, Thường Xuân Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

87 Lê Thị Sáu 25/7/1994 Kinh Nữ Tây Hồ, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   



 

TT Họ và tên 
Ngày 
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88 Nguyễn Thị Tám 03/01/1991 Kinh Nữ Xuân Bái, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

89 Lê Thị Thanh Tâm 24/8/2000 Kinh Nữ Xuân Giang, Thọ Xuân Cao đẳng 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

90 Lê Thị  Thắm 29/8/1991 Kinh Nữ Thọ Lộc, Thọ Xuân Cao đẳng 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

91 Lê Thị Thanh 18/6/1993 Kinh Nữ Phú Xuân , Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

92 Đỗ Thị Thảo 03/08/1998 Kinh Nữ Xuân Thiên, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

93 Lê Thu Thảo 06/10/2000 Kinh Nữ Tây Hồ, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

94 Lê Thị Thu 20/5/1996 Kinh Nữ TT Lam Sơn, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

95 Nguyễn Thị Thu 18/7/1991 Kinh Nữ Thuận Minh, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

96 Đỗ Thị Thương 04/10/1996 Kinh Nữ Xuân Lập, Thọ Xuân Cao đẳng 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

97 Ngô Thị  Thùy 30/7/2002 Kinh Nữ Thọ Xương, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

98 Lê Thị Thùy 01/4/1987 Kinh Nữ Xuân Sinh, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

99 Cầm Thị Thùy 12/9/2002 Thái Nữ Xuân Chinh, Thường Xuân Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không 

Người dân 

tộc thiểu số   



 

TT Họ và tên 
Ngày 
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100 Nguyễn Kim Thủy 01/5/2001 Kinh Nữ Thọ Lâm, Thọ Xuân Cao đẳng 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

101 Hoàng Thị Thủy 26/7/1991 Kinh Nữ Xuân Hồng, Thọ Xuân Cao đẳng 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

102 Nguyễn Thị Thủy 20/4/1995 Kinh Nữ Thuận Minh, Thọ Xuân Cao đẳng 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

103 Tống Thị  Thủy 09/6/1990 Kinh Nữ Xuân Lập, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

104 Trần Thị Tiện 03/3/1992 Kinh Nữ Quảng Phúc, Quảng Xương Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

105 Trịnh Thị Trang 14/01/1990 Kinh Nữ TT Thọ Xuân, Thọ Xuân Cao đẳng 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

106 Vi Huyền Trang 25/8/1998 Thái Nữ Xuân Lộc, Thường Xuân Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không 

Người dân 

tộc thiểu số   

107 Trần Thị  Trang 09/7/2000 Kinh Nữ Quảng Phú, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

108 Lê Thị Trang 10/10/1994 Kinh Nữ Xuân Hưng, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

109 Phạm Thùy  Trang 20/12/1993 Kinh Nữ Xuân Hưng, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không 

Con bệnh 

binh 
  

110 Vi Thị Kiều Trang 20/12/1999 Thái Nữ Bát Mọt, Thường Xuân Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không 

Người dân 

tộc thiểu số   

111 Lê Thị Trang 08/02/1999 Kinh Nữ Thọ Cường, Triệu Sơn Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   



 

TT Họ và tên 
Ngày 

tháng 

năm sinh 

Dân 

tộc 

Giới 

tính 

Quê quán 
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tạo 
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112 Lê Thị Trúc 07/04/1998 Kinh Nữ Hoằng Trinh, Hoằng Hóa Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

113 Đinh Thị Ánh Tuyết 15/01/2001 Kinh Nữ Phú Xuân, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

114 Lê Thị Vân 20/11/1998 Kinh Nữ Bắc Lương, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

115 Lê Thị Vụ 18/6/1990 Kinh Nữ Thọ Thanh, Thường Xuân Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

116 Ngân Thảo Vy 04/02/1996 Thái Nữ Cán Khê, Như Thanh Cao đẳng 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không 

Người dân 

tộc thiểu số 
  

117 Phạm Thị Xuân 19/02/2002 Thái Nữ Trung Xuân, Quan Sơn Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không 

Người dân 

tộc thiểu số 
  

118 Tạ Thị Xuân 06/02/1997 Thái Nữ Luận Khê, Thường Xuân Đại học 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không 

Người dân 

tộc thiểu số 
  

119 Lê Thị Hải Yến 25/8/1991 Kinh Nữ Đông Quang, Đông Sơn Cao đẳng 
Giáo dục 

mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 
Không Không   

II 
Vị trí dự tuyển giáo 

viên văn hóa Tiểu học 
                    

1 Phạm Thị Thúy An 02/11/2002 Mường Nữ Thuận Minh, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên 

tiểu học 
Không 

Người dân 

tộc thiểu số   

2 Đỗ Ngọc  Anh 18/10/2002 Kinh Nữ Xuân Hòa, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên 

tiểu học 
Không Không   

3 Lò Phương Anh 09/12/2002 Thái Nữ Hiền Chung, Quan Hóa Đại học 
Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên 

tiểu học 
Không 

Người dân 

tộc thiểu số   



 

TT Họ và tên 
Ngày 

tháng 

năm sinh 

Dân 

tộc 

Giới 

tính 

Quê quán 

 (xã, thị trấn; huyện) 

Trình độ chuyên môn 
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tạo 

1 2   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4 Trần Thị Anh 25/01/2001 Kinh Nữ Yên Thành, Nghệ An Đại học 
Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên 

tiểu học 
Không Không   

5 Cầm Thị Hương Anh 15/10/2002 Thái Nữ Xuân Chinh, Thường Xuân Đại học 
Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên 

tiểu học 
Không 

Người dân 

tộc thiểu số   

6 Phùng Thị Minh Chi 25/5/2002 Kinh Nữ TT Thiệu Hóa, Thiệu Hóa Đại học 
Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên 

tiểu học 
Không Không   

7 Trịnh Thị Linh Chi 22/12/2002 Kinh Nữ Bắc Lương, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên 

tiểu học 
Không Không   

8 Trịnh Thị Diệp 15/4/2002 Mường Nữ Ngọc Phụng, Thường Xuân Đại học 
Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên 

tiểu học 
Không 

Người dân 

tộc thiểu số   

9 Đinh Thúy Diệu 12/9/1999 Kinh Nữ Thuận Minh, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên 

tiểu học 
Không Không   

10 Phạm Thị Thùy Dương 20/8/2002 Thái Nữ TT Hồi Xuân , Quan Hóa Đại học 
Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên 

tiểu học 
Không 

Người dân 

tộc thiểu số   

11 Nguyễn Hồng Duyên 28/9/2002 Kinh Nữ Ngọc Phụng, Thường Xuân Đại học 
Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên 

tiểu học 
Không Không   

12 Nguyễn Thị Hà 23/01/2002 Mường Nữ Điền Quang, Bá Thước Đại học 
Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên 

tiểu học 
Không 

Người dân 

tộc thiểu số   

13 Nguyễn Thị Thu Hiền 09/10/2002 Kinh Nữ Xuân Sinh, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên 

tiểu học 
Không Không   

14 Hoàng Minh Hòa 29/4/2002 Thái Nữ Hợp Lý, Triệu Sơn  Đại học 
Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên 

tiểu học 
Không 

Người dân 

tộc thiểu số   

15 Lê Khánh Hòa 14/12/2002 Kinh Nữ Vĩnh An, Vĩnh Lộc Đại học 
Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên 

tiểu học 
Không Không   

16 Mai Thị Hồng 01/3/1998 Kinh Nữ Xuân Lập, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên 

tiểu học 
Không Không   



 

TT Họ và tên 
Ngày 

tháng 

năm sinh 

Dân 

tộc 

Giới 

tính 

Quê quán 

 (xã, thị trấn; huyện) 

Trình độ chuyên môn 
Vị trí đăng 

ký dự tuyển 

dụng 

Đối tượng  

ưu tiên  

xét tuyển 

Đối tượng 

cộng điểm 

ưu tiên 

trong xét 

tuyển 

Ghi 

chú 
Trình độ 

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

1 2   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

17 Hà Thị Mai Hương 01/9/2002 Thái Nữ Nam Xuân, Quan Hóa Đại học 
Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên 

tiểu học 
Không 

Người dân 

tộc thiểu số 
  

18 Lê Thị Huyên 10/6/2001 Mường Nữ Thúy Sơn, Ngọc Lặc Đại học 
Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên 

tiểu học 
Không 

Người dân 

tộc thiểu số 
  

19 Trịnh Thị Huyền 20/5/2002 Kinh Nữ Phú Xuân, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên 

tiểu học 
Không Không   

20 Hà Thanh Huyền 18/6/2002 Thái Nữ Nam Xuân, Quan Hóa Đại học 
Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên 

tiểu học 
Không 

Người dân 

tộc thiểu số   

21 Lâm Hồng  Khánh 29/9/2002 Kinh Nữ Thọ Lập, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên 

tiểu học 
Không Không   

22 Hà Thị Khuyên 10/5/1989 Kinh Nữ Ngọc Phụng, Thường Xuân Đại học 
Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên 

tiểu học 
Không Không   

23 Lê Mai Lan 17/10/2002 Kinh Nữ Điền Lư, Bá Thước Đại học 
Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên 

tiểu học 
Không Không   

24 Hà Thảo  Lê 25/5/2002 Thái Nữ Thanh Phong, Như Xuân Đại học 
Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên 

tiểu học 
Không 

Người dân 

tộc thiểu số   

25 Nguyễn Thị  Lệ 11/11/2002 Kinh Nữ Xuân Lộc, Triệu Sơn Đại học 
Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên 

tiểu học 
Không Không   

26 Lê Minh Ngọc Linh 19/5/2002 Kinh Nữ Thọ Lộc, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên 

tiểu học 
Không Không   

27 Trần Phương Linh 15/12/2002 Kinh Nữ Tế Lợi, Nông Cống Đại học 
Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên 

tiểu học 
Không Không   

28 Lê Thị Thùy Linh 28/6/2002 Kinh Nữ Vĩnh Hùng, Vĩnh Lộc Đại học 
Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên 

tiểu học 
Không Không   

29 Hoàng Thị Diệu Linh 06/9/2002 Kinh Nữ Thiệu Tiến, Thiệu Hóa Đại học 
Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên 

tiểu học 
Không Không   



 

TT Họ và tên 
Ngày 

tháng 

năm sinh 

Dân 

tộc 

Giới 

tính 

Quê quán 

 (xã, thị trấn; huyện) 

Trình độ chuyên môn 
Vị trí đăng 

ký dự tuyển 

dụng 

Đối tượng  

ưu tiên  

xét tuyển 

Đối tượng 

cộng điểm 

ưu tiên 

trong xét 

tuyển 

Ghi 

chú 
Trình độ 

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

1 2   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

30 Ngân Thị Khánh Ly 16/5/2002 Thái Nữ Phú Nghiêm, Quan Hóa Đại học 
Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên 

tiểu học 
Không 

Người dân 

tộc thiểu số   

31 Phạm Minh Lý 03/01/2000 Kinh Nữ Xuân Lập, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên 

tiểu học 
Không Không   

32 Lê Duy Mạnh 07/10/2002 Kinh Nam Phú Nghiêm, Quan Hóa Đại học 
Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên 

tiểu học 
Không Không   

33 Hà Thị Trà My 19/6/2002 Thái Nữ Phú Nghiêm, Quan Hóa Đại học 
Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên 

tiểu học 
Không 

Người dân 

tộc thiểu số 
  

34 Trương Thị Ngân 27/7/2002 Mường Nữ Điền Quang, Bá Thước Đại học 
Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên 

tiểu học 
Không 

Người dân 

tộc thiểu số 
  

35 Bùi Như Nguyệt 13/6/2002 Mường Nữ Điền Quang, Bá Thước Đại học 
Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên 

tiểu học 
Không 

Người dân 

tộc thiểu số 
  

36 Lương Thị Quỳnh Như 19/8/2001 Thái Nữ Văn Nho, Bá Thước Đại học 
Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên 

tiểu học 
Không 

Người dân 

tộc thiểu số 
  

37 Nguyễn Thị Phương 01/6/1996 Thái Nữ Phú Nghiêm, Quan Hóa Đại học 
Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên 

tiểu học 
Không 

Người dân 

tộc thiểu số 
  

38 Lê Thị Tuyết Phương 06/8/2002 Kinh Nữ Cát Tân, Như Xuân Đại học 
Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên 

tiểu học 
Không Không   

39 Lê Thị  Tâm 06/4/2002 Kinh Nữ Thọ Ngọc, Triệu Sơn Đại học 
Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên 

tiểu học 
Không Không   

40 Lê Thị Thắm 08/07/2002 Kinh Nữ Xuân Thiên, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên 

tiểu học 
Không Không   

41 Ngô Thị  Thắm 10/9/1993 Kinh Nữ Thọ Xương, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên 

tiểu học 
Không Không   

42 Hà Thị Phương Thanh 05/9/2000 Mường Nữ Điền Thượng, Bá Thước Đại học 
Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên 

tiểu học 
Không 

Người dân 

tộc thiểu số   



 

TT Họ và tên 
Ngày 

tháng 

năm sinh 

Dân 

tộc 

Giới 

tính 

Quê quán 

 (xã, thị trấn; huyện) 

Trình độ chuyên môn 
Vị trí đăng 

ký dự tuyển 

dụng 

Đối tượng  

ưu tiên  

xét tuyển 

Đối tượng 

cộng điểm 

ưu tiên 

trong xét 

tuyển 

Ghi 

chú 
Trình độ 

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

1 2   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

43 Nguyễn Thị Thu 19/9/2002 Kinh Nữ Hợp Lý, Triệu Sơn Đại học 
Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên 

tiểu học 
Không Không   

44 Cao Thị Thương 30/4/1985 Kinh Nữ Thiệu Hòa, Thiệu Hóa Đại học 
Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên 

tiểu học 
Không 

Con thương 

binh   

45 Đỗ Thị  Thùy 16/4/1994 Kinh Nữ Xuân Hưng, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên 

tiểu học 
Không Không   

46 Phạm Thị Thùy 13/10/2002 Kinh Nữ Xuân Lai, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên 

tiểu học 
Không Không   

47 Nguyễn Thị Thùy 16/10/2001 Kinh Nữ Thuận Minh, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên 

tiểu học 
Không Không   

48 Nguyễn Thị Thủy 12/01/2002 Kinh Nữ Nam Giang, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên 

tiểu học 
Không Không   

49 Bùi Thị Thủy 27/9/2002 Mường Nữ Điền Quang, Bá Thước Đại học 
Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên 

tiểu học 
Không 

Người dân 

tộc thiểu số   

50 Nguyễn Thị Hương Trà 23/3/1995 Kinh Nữ Đông Thanh, Đông Sơn Đại học 
Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên 

tiểu học 
Không 

Con thương 

binh   

51 Lê Hạnh Trang 22/02/2002 Kinh Nữ Xuân Thịnh, Triệu Sơn Đại học 
Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên 

tiểu học 
Không Không   

52 Nguyễn Thu  Trang 11/5/2002 Kinh Nữ Thạch Hà, Hà Tĩnh Đại học 
Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên 

tiểu học 
Không Không   

53 Nguyễn Thị Minh Trang 29/3/2002 Mường Nữ Thọ Diên, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên 

tiểu học 
Không 

Người dân 

tộc thiểu số   

54 Hà Thị Trang 14/11/2002 Kinh Nữ Ngọc Phụng, Thường Xuân Đại học 
Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên 

tiểu học 
Không Không   

55 Hà Lê Kiều Trang 19/9/2002 Thái Nữ Xuân Lộc, Thường Xuân Đại học 
Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên 

tiểu học 
Không 

Người dân 

tộc thiểu số   



 

TT Họ và tên 
Ngày 

tháng 

năm sinh 

Dân 

tộc 

Giới 

tính 

Quê quán 

 (xã, thị trấn; huyện) 

Trình độ chuyên môn 
Vị trí đăng 

ký dự tuyển 

dụng 

Đối tượng  

ưu tiên  

xét tuyển 

Đối tượng 

cộng điểm 

ưu tiên 

trong xét 

tuyển 

Ghi 

chú 
Trình độ 

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

1 2   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

56 Lê Huyền Trang 16/4/2001 Kinh Nữ Xuân Thịnh, Triệu Sơn Đại học 
Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên 

tiểu học 
Không Không   

57 An Thị  Tuyến 15/12/1999 Kinh Nữ Quảng Phú, Thọ Xuân Đại học 
Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên 

tiểu học 
Không Không   

58 Lê Thị Thảo Vân 17/02/2002 Kinh Nữ TT Nưa, Triệu Sơn Đại học 
Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên 

tiểu học 
Không Không   

59 Vũ Thị Hải Yến 29/3/2002 Kinh Nữ Định Hòa, Yên Định Đại học 
Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên 

tiểu học 
Không Không   

III 
Vị trí dự tuyển 

 giáo viên Ngữ Văn 
                    

1 Vũ Thị Lan Anh 24/4/2002 Kinh Nữ Thiệu Khánh, TP Thanh Hóa Đại học 
Sư phạm 

Ngữ Văn 

Giáo viên 

Ngữ văn 
Không Không   

2 Lưu Thị Ánh 25/7/2001 Kinh Nữ Thuận Minh, Thọ Xuân Đại học 
Sư phạm 

Ngữ Văn 

Giáo viên 

Ngữ Văn 
Không Không   

3 Lê Thị Ngọc Ánh 13/5/2000 Mường Nữ Xuân Phú, Thọ Xuân Đại học 
Sư phạm 

Ngữ Văn 

Giáo viên 

Ngữ Văn 
Không 

Người dân 

tộc thiểu số 
  

4 Đỗ Thị Bình 12/02/1982 Kinh Nữ Xuân Lập, Thọ Xuân Đại học 
Sư phạm 

Ngữ Văn 

Giáo viên 

Ngữ Văn 

Hợp đồng huyện 

đóng BHXH trước 

năm 2015 
Con thương 

binh 
  

5 Mai Thị Cậy 28/8/1986 Kinh Nữ Nga Thành, Nga Sơn Đại học 
Sư phạm 

Ngữ Văn 

Giáo viên 

Ngữ Văn 
Không Không   

6 Lê Yến Chi 10/4/1996 Kinh Nữ Hoằng Thành, Hoằng Hóa Đại học 
Sư phạm 

Ngữ Văn 

Giáo viên 

Ngữ Văn 
Không Không   

7 Lê Thị Dung 17/9/1997 Kinh Nữ Xuân Bái, Thọ Xuân Đại học 
Sư phạm 

Ngữ Văn 

Giáo viên 

Ngữ Văn 
Không Không   

8 Nguyễn Thị Dung 29/8/1989 Kinh Nữ TT Hậu Hiền, Thiệu Hóa Đại học 
Sư phạm 

Ngữ Văn 

Giáo viên 

Ngữ Văn 
Không Không   



 

TT Họ và tên 
Ngày 

tháng 

năm sinh 

Dân 

tộc 

Giới 

tính 

Quê quán 

 (xã, thị trấn; huyện) 

Trình độ chuyên môn 
Vị trí đăng 

ký dự tuyển 

dụng 

Đối tượng  

ưu tiên  

xét tuyển 

Đối tượng 

cộng điểm 

ưu tiên 

trong xét 

tuyển 

Ghi 

chú 
Trình độ 

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

1 2   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

9 Lê Thị Dương 01/10/1987 Mường Nữ Xuân Phú, Thọ Xuân Đại học 
Sư phạm 

Ngữ Văn 

Giáo viên 

Ngữ Văn 
Không 

Người dân 

tộc thiểu số   

10 Lê Thị Thanh Hà 14/12/2001 Kinh Nữ Xuân Thọ, Triệu Sơn Đại học 
Sư phạm 

Ngữ Văn 

Giáo viên 

Ngữ Văn 
Không Không   

11 Trịnh Thị Thu Hằng 12/6/1993 Mường Nữ Ngọc Trung, Ngọc Lặc Đại học 
Sư phạm 

Ngữ Văn 

Giáo viên 

Ngữ Văn 
Không 

Người dân 

tộc thiểu số 
  

12 Nguyễn Thị Hằng 18/6/1982 Kinh Nữ Nam Giang, Thọ Xuân Đại học 
Sư phạm 

Ngữ Văn 

Giáo viên 

Ngữ Văn 
Không 

Con thương 

binh 
  

13 Trịnh Thị Hằng 17/5/1995 Kinh Nữ Minh Tân, Vĩnh Lộc Đại học 
Sư phạm 

Ngữ Văn 

Giáo viên 

Ngữ Văn 
Không Không   

14 Hà Thu Hằng 08/08/2002 Thái Nữ Phú Xuân, Quan Hóa Đại học 
Sư phạm 

Ngữ Văn 

Giáo viên 

Ngữ Văn 
Không 

Người dân 

tộc thiểu số   

15 Nguyễn Thị Hạnh 17/5/1986 Kinh Nữ Xuân Hưng, Thọ Xuân Đại học 
Sư phạm 

Ngữ Văn 

Giáo viên 

Ngữ Văn 

Hợp đồng huyện 

đóng BHXH trước 

năm 2015 
Không   

16 Phạm Thị Hậu 22/11/2002 Kinh Nữ Quảng Đại, TP Sầm Sơn Đại học 
Sư phạm 

Ngữ Văn 

Giáo viên 

Ngữ Văn 
Không Không   

17 Trần Thị Hoa 24/9/1993 Kinh Nữ Quảng Phú, Thọ Xuân Đại học 
Sư phạm 

Ngữ Văn 

Giáo viên 

Ngữ Văn 
Không Không   

18 Nguyễn Thành Hoàng 15/11/1992 Kinh Nam Thọ Hải, Thọ Xuân Đại học 
Sư phạm 

Ngữ Văn 

Giáo viên 

Ngữ Văn 
Không 

Hoàn thành 

nghĩa vụ 

quân sự 
  

19 Lê Thị Huyền 27/3/1985 Kinh Nữ Ngọc Lĩnh, TX Nghi Sơn Đại học 
Sư phạm 

Ngữ Văn 

Giáo viên 

Ngữ Văn 
Không Không   

20 Nguyễn Thị Thùy Linh 03/5/2002 Kinh Nữ Hoằng Phượng, Hoằng Hóa Đại học 
Sư phạm 

Ngữ Văn 

Giáo viên 

Ngữ Văn 
Không Không   

21 Hà Thị Linh 02/8/2000 Mường Nữ Xuân Phú, Thọ Xuân Đại học 
Sư phạm 

Ngữ Văn 

Giáo viên 

Ngữ Văn 
Không 

Người dân 

tộc thiểu số 
  



 

TT Họ và tên 
Ngày 

tháng 

năm sinh 

Dân 

tộc 

Giới 

tính 

Quê quán 

 (xã, thị trấn; huyện) 

Trình độ chuyên môn 
Vị trí đăng 

ký dự tuyển 

dụng 

Đối tượng  

ưu tiên  

xét tuyển 

Đối tượng 

cộng điểm 

ưu tiên 

trong xét 

tuyển 

Ghi 

chú 
Trình độ 

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

1 2   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

22 Bùi Thị Linh 25/4/1998 Mường Nữ Kiên Thọ, Ngọc Lặc Đại học 
Sư phạm 

Ngữ Văn 

Giáo viên 

Ngữ Văn 
Không 

Người dân 

tộc thiểu số 
  

23 Phạm Thị Loan 10/02/1986 Mường Nữ TT Phong Sơn, Cẩm Thủy Đại học 
Sư phạm 

Ngữ Văn 

Giáo viên 

Ngữ Văn 
Không 

Người dân 

tộc thiểu số 
  

24 Lê Thị Cẩm  Ly 15/8/2002 Kinh Nữ Thuận Minh, Thọ Xuân Đại học 
Sư phạm 

Ngữ Văn 

Giáo viên 

Ngữ Văn 
Không Không   

25 Nguyễn Phương Nhi 22/10/2002 Kinh Nữ Khuyến Nông, Triệu Sơn Đại học 
Sư phạm 

Ngữ Văn 

Giáo viên 

Ngữ Văn 
Không Không   

26 Võ Thị Nhung 17/02/2000 Kinh Nữ Xuân Hồng, Thọ Xuân Đại học 
Sư phạm 

Ngữ Văn 

Giáo viên 

Ngữ Văn 
Không Không   

27 Phạm Thị Nhung 20/3/1992 Kinh Nữ Xuân Thiên, Thọ Xuân Đại học 
Sư phạm 

Ngữ Văn 

Giáo viên 

Ngữ Văn 
Không Không   

28 Đỗ Thị Phương 02/9/1985 Kinh Nữ Thọ Lâm, Thọ Xuân Đại học 
Sư phạm 

Ngữ Văn 

Giáo viên 

Ngữ Văn 

Hợp đồng huyện 

đóng BHXH trước 

năm 2015 
Không   

29 Trần Thị Lệ Quyên 13/6/1992 Kinh Nữ Xuân Giang, Thọ Xuân Đại học 
Sư phạm 

Ngữ Văn 

Giáo viên 

Ngữ Văn 
Không Không   

30 Nguyễn Thị  Quỳnh 10/02/2002 Kinh Nữ Yên Thịnh, Yên Định Đại học 
Sư phạm 

Ngữ Văn 

Giáo viên 

Ngữ Văn 
Không Không   

31 Vi Thị Sáng 12/12/2002 Thái Nữ Xuân Chinh, Thường Xuân Đại học 
Sư phạm 

Ngữ Văn 

Giáo viên 

Ngữ Văn 
Không 

Người dân 

tộc thiểu số   

32 Hà Thị  Thêm 20/6/1986 Kinh Nữ Thọ Ngọc, Triệu Sơn Đại học 
Sư phạm 

Ngữ Văn 

Giáo viên 

Ngữ Văn 
Không Không   

33 Trần Thị  Thúy 15/4/1987 Kinh Nữ Thiệu Hòa, Thiệu Hóa Đại học 
Sư phạm 

Ngữ Văn 

Giáo viên 

Ngữ Văn 
Không Không   

34 Đặng Ngọc Tới 12/02/1984 Kinh Nam Yên Thọ, Yên Định Đại học 
Sư phạm 

Ngữ Văn 

Giáo viên 

Ngữ Văn 
Không Không   



 

TT Họ và tên 
Ngày 

tháng 

năm sinh 

Dân 

tộc 

Giới 

tính 

Quê quán 

 (xã, thị trấn; huyện) 

Trình độ chuyên môn 
Vị trí đăng 

ký dự tuyển 

dụng 

Đối tượng  

ưu tiên  

xét tuyển 

Đối tượng 

cộng điểm 

ưu tiên 

trong xét 

tuyển 

Ghi 

chú 
Trình độ 

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

1 2   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

35 Nguyễn Văn Tùng 24/7/2000 Kinh Nam TT Sao Vàng, Thọ Xuân Đại học 
Sư phạm 

Ngữ Văn 

Giáo viên 

Ngữ Văn 
Không Không   

36 Phùng Thị Tuyến 01/9/1987 Kinh Nữ Xuân Sinh, Thọ Xuân Đại học 
Sư phạm 

Ngữ Văn 

Giáo viên 

Ngữ Văn 
Không Không   

37 Hà Thị Tuyết 27/01/2000 Mường Nữ Xuân Phú, Thọ Xuân Đại học 
Sư phạm 

Ngữ Văn 

Giáo viên 

Ngữ Văn 
Không 

Người dân 

tộc thiểu số 
  

38 Lê Thị Vi 12/3/1988 Kinh Nữ Xuân Lai, Thọ Xuân Đại học 
Sư phạm 

Ngữ Văn 

Giáo viên 

Ngữ Văn 

Hợp đồng huyện 

đóng BHXH trước 

năm 2015 
Không   

39 Đỗ Thị Yến 05/4/1985 Kinh Nữ TT Lam Sơn, Thọ Xuân Đại học 
Sư phạm 

Ngữ Văn 

Giáo viên 

Ngữ Văn 

Hợp đồng huyện 

đóng BHXH trước 

năm 2015 
Không   

IV 
Vị trí dự tuyển  

giáo viên Toán học 
                    

1 Đỗ Thị Quỳnh Anh 23/02/2002 Kinh Nữ Thọ Lập, Thọ Xuân Đại học 
Sư phạm 

Toán học 

Giáo viên 

Toán học 
Không Không   

2 Lê Thị Lan Anh 19/9/1985 Kinh Nữ Xuân Hòa, Thọ Xuân Đại học 
Sư phạm 

Toán học 

Giáo viên 

Toán học 

Hợp đồng huyện 

đóng BHXH trước 

năm 2015 
Không   

3 Đỗ Thị Lan Anh 20/11/1985 Kinh Nữ Xuân Hòa, Thọ Xuân 
Thạc sĩ 

Toán 

Sư phạm 

Toán học 

Giáo viên 

Toán học 

Hợp đồng huyện 

đóng BHXH trước 

năm 2015 
Không   

4 Hoàng Văn Đoàn 20/11/1996 Kinh Nam Thọ Lập, Thọ Xuân Đại học 
Sư phạm 

Toán học 

Giáo viên 

Toán học 
Không Không   

5 Đỗ Đức Dương 12/01/1987 Kinh Nam Xuân Trường, Thọ Xuân Đại học 
Sư phạm 

Toán học 

Giáo viên 

Toán học 
Không 

Con thương 

binh   

6 Trần Thị Hương Giang 18/8/2002 Kinh Nữ Xuân Hồng, Thọ Xuân Đại học 
Sư phạm 

Toán học 

Giáo viên 

Toán học 
Không Không   

7 Trịnh Thị Giang 10/3/1984 Kinh Nữ Yên Trường, Yên Định Đại học 
Sư phạm 

Toán học 

Giáo viên 

Toán học 
Không Không   



 

TT Họ và tên 
Ngày 

tháng 

năm sinh 

Dân 

tộc 

Giới 

tính 

Quê quán 

 (xã, thị trấn; huyện) 

Trình độ chuyên môn 
Vị trí đăng 

ký dự tuyển 

dụng 

Đối tượng  

ưu tiên  

xét tuyển 

Đối tượng 

cộng điểm 

ưu tiên 

trong xét 

tuyển 

Ghi 

chú 
Trình độ 

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

1 2   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

8 Đỗ Thị Hà 23/7/1994 Kinh Nữ P Thiệu Khánh, TP Thanh Hóa Đại học 
Sư phạm 

Toán học 

Giáo viên 

Toán học 
Không Không   

9 Trịnh Thị Hiền 16/11/2002 Kinh Nữ Ngọc Phụng, Thường Xuân Đại học 
Sư phạm 

Toánhọc 

Giáo viên 

Toán học  
Không Không   

10 Phạm Thị Hòa 18/5/1996 Kinh Nữ Thọ Lộc, Thọ Xuân Đại học 
Sư phạm 

Toán học 

Giáo viên 

Toán học 
Không Không   

11 Bùi Thị Huệ 04/9/1986 Kinh Nữ Xuân Trường, Thọ Xuân Đại học 
Sư phạm 

Toán học 

Giáo viên 

Toán học 

Hợp đồng huyện 

đóng BHXH trước 

năm 2015 
Không   

12 Đỗ Thị Huyền 19/5/1987 Kinh Nữ Xuân Trường, Thọ Xuân Đại học 
Sư phạm 

Toán học 

Giáo viên 

Toán học 
Không Không   

13 Trần Thu Huyền 25/8/2002 Kinh Nữ Thọ Tân, Triệu Sơn Đại học 
Sư phạm 

Toán học 

Giáo viên 

Toán  học 
Không Không   

14 Trần Khánh Huyền 25/8/2002 Kinh Nữ Thọ Tân, Triệu Sơn Đại học 
Sư phạm 

Toán học 

Giáo viên 

Toán học 
Không Không   

15 Phạm Khánh Huyền 25/7/1998 Mường Nữ Đồng Lương, Lang Chánh 
Thạc sĩ 

Toán 

Sư phạm 

Toán học 

Giáo viên 

Toán học 
Không 

Người dân 

tộc thiểu số   

16 Đỗ Đức Quốc Khánh 02/9/2002 Kinh Nam Quảng Hùng, TP Sầm Sơn Đại học 
Sư phạm 

Toán học 

Giáo viên 

Toán học 
Không Không   

17 Lê Thị Mai Lê 27/8/1995 Kinh Nữ Bắc Lương, Thọ Xuân 
Thạc sĩ 

Toán 

Sư phạm 

Toán học 

Giáo viên 

Toán học 
Không Không   

18 Hà Thị Thảo Linh 04/4/2002 Kinh Nữ Xuân Tín, Thọ Xuân Đại học 
Sư phạm 

Toán học 

Giáo viên 

Toán học 
Không Không   

19 Nguyễn Hoài Linh 28/8/2002 Kinh Nữ Phong Sơn, Cẩm Thủy Đại học 
Sư phạm 

Toán học 

Giáo viên 

Toán học 
Không Không   

20 Lưu Ngọc Tuấn Linh 27/8/1995 Kinh Nam Thọ Lâm, Thọ Xuân Đại học 
Sư phạm 

Toán học 

Giáo viên 

Toán học 
Không Không   



 

TT Họ và tên 
Ngày 

tháng 

năm sinh 

Dân 

tộc 

Giới 

tính 

Quê quán 

 (xã, thị trấn; huyện) 

Trình độ chuyên môn 
Vị trí đăng 

ký dự tuyển 

dụng 

Đối tượng  

ưu tiên  

xét tuyển 

Đối tượng 

cộng điểm 

ưu tiên 

trong xét 

tuyển 

Ghi 

chú 
Trình độ 

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

1 2   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

21 Phạm Mai Linh 09/9/1997 Kinh Nữ Thọ Lâm, Thọ Xuân 
Thạc sĩ 

Toán 

Sư phạm 

Toán học 

Giáo viên 

Toán học 
Không Không   

22 Nguyễn Thị Thu Loan 20/3/1987 Kinh Nữ Thọ Xương, Thọ Xuân Đại học 
Sư phạm 

Toán học 

Giáo viên 

Toán học 

Hợp đồng huyện 

đóng BHXH trước 

năm 2015 

Con bệnh 

binh 
  

23 Phạm Thị Luyến 14/3/1987 Kinh Nữ TT Lam Sơn, Thọ Xuân Đại học 
Sư phạm 

Toán học 

Giáo viên 

Toán học 
Không 

Con bệnh 

binh 
  

24 Lê Thị  Nguyệt 15/10/1987 Kinh Nữ Xuân Hồng, Thọ Xuân Đại học 
Sư phạm 

Toán học 

Giáo viên 

Toán học 

Hợp đồng huyện 

đóng BHXH trước 

năm 2015 
Không   

25 Bùi Thị Nguyệt 09/11/2002 Mường Nữ Quang Trung, Ngọc Lặc Đại học 
Sư phạm 

Toán học 

Giáo viên 

Toán học 
Không 

Người dân 

tộc thiểu số   

26 Nguyễn Thị Nguyệt 18/10/1996 Kinh Nữ Thọ Hải, Thọ Xuân Đại học 
Sư phạm 

Toán học 

Giáo viên 

Toán học 
Không Không   

27 Phạm Thị Nhàn 25/01/1990 Kinh Nữ Xuân Phong, Thọ Xuân Đại học 
Sư phạm 

Toán học 

Giáo viên 

Toán học 
Không Không   

28 Lê Hồng Nhung 29/9/1998 Kinh Nữ P Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa Đại học 
Sư phạm 

Toán học 

Giáo viên 

Toán học 
Không Không   

29 Cao Thị Phương 26/11/1995 Kinh Nữ Xuân Hòa, Thọ Xuân Đại học 
Sư phạm 

Toán học 

Giáo viên 

Toán học 
Không Không   

30 Lê Thị Phương 10/3/1995 Kinh Nữ Hoằng Ngọc, Hoằng Hóa Đại học 
Sư phạm 

Toán học 

Giáo viên 

Toán học 
Không Không   

31 Hoàng Thị Soan 16/01/1987 Kinh Nữ Thiệu Phú, Thiệu Hóa Đại học 
Sư phạm 

Toán học 

Giáo viên 

Toán học 
Không Không   

32 Hoàng Minh Tâm 13/9/2002 Kinh Nữ Cẩm Tân, Cẩm Thủy Đại học 
Sư phạm 

Toán học 

Giáo viên 

Toán học 
Không Không   



 

TT Họ và tên 
Ngày 

tháng 

năm sinh 

Dân 

tộc 

Giới 

tính 

Quê quán 

 (xã, thị trấn; huyện) 

Trình độ chuyên môn 
Vị trí đăng 

ký dự tuyển 

dụng 

Đối tượng  

ưu tiên  

xét tuyển 

Đối tượng 

cộng điểm 

ưu tiên 

trong xét 

tuyển 

Ghi 

chú 
Trình độ 

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

1 2   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

33 Bùi Ngọc Thắng 27/8/1985 Kinh Nam Thọ Lập, Thọ Xuân Đại học 
Sư phạm 

Toán học 

Giáo viên 

Toán học 

Hợp đồng huyện 

đóng BHXH trước 

năm 2015 
Không   

34 Lê Thị  Thắng 19/8/1990 Kinh Nữ Bắc Lương, Thọ Xuân Đại học 
Sư phạm 

Toán học 

Giáo viên 

Toán học 
Không Không   

35 Mai Thị Thảo 03/8/2002 Kinh Nữ Định Hưng, Yên Định Đại học 
Sư phạm 

Toán học 

Giáo viên 

Toán học 
Không Không   

36 Nguyễn Thị Thanh Thúy 28/12/2002 Kinh Nữ Dân Lực, Triệu Sơn Đại học 
Sư phạm 

Toán học 

Giáo viên 

Toánhọc 
Không Không   

37 Nguyễn Thị Phương Thúy 08/02/1999 Kinh Nữ Đông Phú, Đông Sơn 
Thạc sĩ 

Toán 

Sư phạm 

Toán học 

Giáo viên 

Toán học 
Không Không   

38 Nguyễn Thị Thúy 19/8/1991 Kinh Nữ TT Thọ Xuân, Thọ Xuân Đại học 
Sư phạm 

Toánhọc 

Giáo viên 

Toán học 
Không Không   

39 Đinh Thị Thúy 24/5/1996 Kinh Nữ Yên Phú, Yên Định Đại học 
Sư phạm 

Toán học 

Giáo viên 

Toán học 
Không Không   

40 Nguyễn Thị Thủy 23/11/2002 Kinh Nữ Điền Quang, Bá Thước Đại học 
Sư phạm 

Toán học 

Giáo viên 

Toán học 
Không Không   

41 Nguyễn Thị Hồng Tính 17/6/1994 Kinh Nữ Trường Xuân, Thọ Xuân Đại học 
Sư phạm 

Toán học 

Giáo viên 

Toán học 
Không 

Con thương 

binh   

42 Vũ Văn Tuấn 22/11/1990 Kinh Nam Thạch Đồng, Thạch Thành Đại học 
Sư phạm 

Toán học 

Giáo viên 

Toán học 
Không 

Hoàn thành 

nghĩa vụ 

quân sự 
  

V 
Vị trí dự tuyển 

 giáo viên Hóa học 
                    

1 Hoàng Thị Hòa 03/10/1988 Kinh Nữ Tây Hồ, Thọ Xuân Đại học 
Sư phạm 

Lý-Hóa 

Giáo viên 

Hóa học 

Hợp đồng huyện 

đóng BHXH trước 

năm 2015 
Không   



 

TT Họ và tên 
Ngày 

tháng 

năm sinh 

Dân 

tộc 

Giới 

tính 

Quê quán 

 (xã, thị trấn; huyện) 

Trình độ chuyên môn 
Vị trí đăng 

ký dự tuyển 

dụng 

Đối tượng  

ưu tiên  

xét tuyển 

Đối tượng 

cộng điểm 

ưu tiên 

trong xét 

tuyển 

Ghi 

chú 
Trình độ 

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

1 2   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 Phan Thị Hương 20/6/1987 Kinh Nữ Thuận Minh, Thọ Xuân Đại học 
Sư phạm 

Lý-Hóa 

Giáo viên 

Hóa học 

Hợp đồng huyện 

đóng BHXH trước 

năm 2015 

Con thương 

binh   

3 Phạm Trà  My 25/11/2002 Kinh Nữ Cẩm Tân, Cẩm Thủy Đại học 
Sư phạm 

Hóa học 

Giáo viên 

Hóa học 
Không Không   

4 Nguyễn Thị Nhung 24/4/1997 Kinh Nữ An Nông, Triệu Sơn Đại học 
Sư phạm 

Hóa học 

Giáo viên 

Hóa học 
Không Không   

5 Nguyễn Thị Thương 17/12/1996 Kinh Nữ Phú Vang, Thừa Thiên Huế Đại học 
Sư phạm 

Hóa học 

Giáo viên 

Hóa học 
Không Không   

6 Ngô Thị Trang 17/3/1996 Kinh Nữ Định Hòa, Yên Định Đại học 
Sư phạm 

Hóa học 

Giáo viên 

Hóa học 
Không Không   

7 Lê Thị Minh Tuyết 21/8/2001 Kinh Nữ Xuân Sinh, Thọ Xuân Đại học 
Sư phạm 

Hóa học 

Giáo viên 

Hóa học 
Không Không   

8 Lê Thị Yến 23/7/1990 Kinh Nữ Xuân Hưng, Thọ Xuân Đại học 
Sư phạm 

Lý-Hóa 

Giáo viên 

Hóa học 
Không Không   

(Danh sách gồm có 267 người) 
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